
1 Vây cá hồi 52 Gỏi rau càng cua

2 Ếch 53 Salad caron dầu giấm

3 Ốc bưu 54 Chân gà ngâm dấm tắc

4 Phèo 55 Cơm chiên dương châu

5 Sường đà điểu 56 Cơm chiên hến

6 Chân gà 57 Cơm gà hải nam

7 Sườn heo 58 Cơm cuốn si si

8 Xúc xích 59 Xôi chiên

9 Cá trứng 60 Bánh bao chiên

10 Mực 61 Sụn gà chiên nước măm/ bơ

11 Mực sữa 62 Ếch singapor

12 Mực nang 63 Hoành thánh chiên/ Hấp

13 Đầu mực 64 Cánh gà

14 Mực trứng 65 Xúc xích

15 Cá kèo 66 Cá viên/ Bò viên

16 Chạo cá 67 Vây cá hồi

17 Tôm 68 Bành mì

18 Thịt vịt 69 Bánh phồng

19 Tim heo 70 Nui xào

20 Sò dẹo 71 Miến xào

21 Sò huyết 72 Mì xào

22 Sò lông 73 Chả giò

23 Cánh gà 74 Ốc cà na

24 Vú heo 75 Ba sa hấp

25 Cá sòng 76 Ốc bưu hấp

26 Sườn cá sấu 77 Ốc đinh hấp

27 Đậu bắp 78 Chân hà hấp

28 Cà tím 79 Bắp luộc

29 Khoai lang 80 Bò hầm tiêu

30 Bắp nướng 81 Bò kho

31 Bò cuộn 82 Cari bò

32 Cá đuối 83 Cà ri gà

33 Bò bắp 84 Vịt nấu chao

34 Ba rọi 85 Bành cuốn/ Bánh ướt

35 Ba rọi triềng mẻ/ muối ơt 86 Phá lấu bao tử heo/ bò

36 Ba rọi kim trâm 87 Lấu thái

37 Heo rừng 88 Lẩu cá thác lác

38 Cá bò sữa 89 Lẩu gà/ cá kèo

39 Bạch tuộc nướng 90 Sup

40 Gỏi dưa leo 91 Cháo ếch singapor

41 Cải thìa dầu hào 92 Ổi

42 Gỏi đu đủ ba khía 93 Dưa hấu
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43 Kim chi 94 Sơ ri

44 Cà chua bi 95 Táo xanh

45 Salad dầu giấm 96 Sắn

46 Gỏi đu đủ tai heo 97 Thanh long

47 Gỏi cuộn bún tôm thịt 98 Chuối cau

48 Gỏi ớt chuông 99 Chè sương sa

49 Gỏi bồn bồn tôm thịt 100 Chè đậu xanh

50 Gỏi gà xé hành tây 101 Chè đậu đỏ

51 Gỏi ngó sen tôm thịt 102 Rau câu
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